TRƯỜNG MN ĐỒNG DU XÃ BÌNH LỤC
BẢNG THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2025- 2026
	Bữa

	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Bữa chính sáng
	Nhà trẻ


Mẫu giáo

	- Cơm trắng
- Thịt lợn rim tôm. 
- Canh tôm nấu rau

	- Cơm trắng
- Thịt lợn, thịt gà nấm hương sốt cà chua.
- Canh xương nấu rau củ quả
- Thịt bò xào thập cẩm
	- Cơm trắng
- Thịt lợn đúc trứng gà.
- Canh cá rô nấu rau

	- Cơm trắng
- Thịt lợn rim đậu phụ  
- Canh thịt lợn nấu rau
- Thịt lợn xào tổng hợp
	- Cơm trắng
- Thịt lợn rim trứng cút
- Canh cua nấu rau


	Bữa phụ
	Nhà trẻ
	Sữa bột Nutifood  Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood  Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood  Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood  Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood  Nuvi Grow school

	
	Mẫu giáo
	- Cháo thịt vịt đậu xanh
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Canh bánh đa nấu xương lợn
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Cháo thịt lợn

- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Xôi đỗ xanh 

- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Cháo thịt bò bí đỏ

- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school

	Bữa chính chiều
	Nhà trẻ
	- Cháo thịt vịt đậu xanh

	- Canh bánh đa nấu xương lợn

	- Cháo thịt lợn

	- Xôi đỗ xanh 

	- Cháo thịt bò bí đỏ



Các loại rau xanh, củ, quả mùa đông: Rau ngót, rau cải, su hào, bí xanh, bắp cải, củ cải, cà rốt, giá đỗ, hành tây, khoai tây…
	          NGƯỜI LẬP                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG


                 Đặng Thị Giang                                                                                                                       Hoàng Thị Hằng
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG DU
BẢNG THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2025- 2026
	Bữa

	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	

Bữa chính sáng
	Nhà trẻ


Mẫu giáo

	- Cơm trắng
- Thịt lợn rim tôm. 
- Canh tôm nấu rau

	- Cơm trắng
- Thịt lợn, thịt gà sốt cà chua.
- Canh xương nấu rau củ quả
- Thịt bò xào thập cẩm
	- Cơm trắng
- Thịt lợn đúc trứng gà. 
- Canh cá rô nấu rau

	- Cơm trắng
- Thịt lợn rim đậu phụ.
- Canh thịt lợn nấu rau
- Thịt bò xào tổng hợp
	- Cơm trắng
- Thịt lợn rim trứng cút  
- Canh cua nấu rau
- Thịt lợn xào tổng hợp

	

Bữa phụ
	Nhà trẻ

	Sữa bột Nutifood  Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school

	
	Mẫu giáo




	- Cháo thịt vịt đậu xanh
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Canh bánh đa nấu xương lợn
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Cháo thịt lợn
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Xôi đỗ xanh 
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Cháo thịt bò bí đỏ
- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school

	Bữa chính chiều
	  Nhà trẻ

	- Cháo thịt vịt đậu xanh


	- Canh bánh đa nấu xương lợn

	- Cháo thịt lợn

	- Xôi đỗ xanh 


	- Cháo thịt bò bí đỏ

	


 Các loại rau xanh, củ, quả mùa đông: Rau ngót, rau cải, su hào, bí xanh, bắp cải, củ cải, cà rốt, giá đỗ, hành tây, khoai tây…
	          NGƯỜI LẬP                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG


                 Đặng Thị Giang                                                                                                                       Hoàng Thị Hằng

















TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG DU
BẢNG THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2025- 2026
	Bữa
	Độ tuổi
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	

Bữa chính sáng
	      Nhà trẻ


Mẫu giáo

	- Cơm trắng. 
- Thịt lợn, đậu phụ sốt cà chua. 
- Canh thịt nấu củ quả
- Thịt lợn xào thập cẩm
	- Cơm trắng.
- Thịt lợn đúc trứng gà.
- Canh thịt nấu rau


	- Cơm trắng. 
- Thịt lợn, thịt gà, nấm hương sốt cà chua 
- Canh củ quả nấu xương lợn. 
- Thịt bò xào tổng hợp
	- Cơm trắng. 
- Thịt lợn rim tôm. 
- Canh rau nấu tôm

	- Cơm trắng. 
- Thịt lợn rim trứng chim cút. 
- Canh cá rô nấu rau


	

Bữa phụ
	Nhà trẻ

	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school

	
	      Mẫu giáo



	- Chè thập cẩm 


- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Cháo thịt vịt đỗ xanh

- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Canh bánh phở nấu xương lợn

- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Cháo xương hầm đỗ xanh

- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school
	- Bánh đa riêu cua


- Sữa bột Nutifood Nuvi Grow school

	Bữa chính chiều
	       Nhà trẻ

	- Chè thập cẩm 

	- Cháo thịt vịt đỗ xanh

	- Canh bánh phở nấu xương lợn

	- Cháo xương hầm đỗ xanh
	- Bánh đa riêu cua



Các loại rau xanh, củ, quả mùa hè: Rau ngót, rau mồng tơi, rau đay, mướp, bầu, bí xanh, cà rốt, hành tây, giá đỗ, khoai tây…
	          NGƯỜI LẬP                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                 Đặng Thị Giang                                                                                                                      Hoàng Thị Hằng



